
Họ và tên HS: ..........................................................  

Lớp: 1/…… 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
(Theo Công văn số 430 /SGDĐT-GDTH ngày 15/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 
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(27/12) 

Tiết 1 
Chào cờ Tuần 15     

Tiếng Việt anh ênh inh (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt anh ênh inh (Tiết 2)     

Tiết 3 Âm Nhạc 

Khám phá và nhận biết âm thanh to 

nhỏ, Học hát “ Long lanh ngôi sao 

nhỏ”, Đọc nhạc” Mi- Son – La”, 

Nhạc cụ “ Sử dụng thanh phách – 

trống con”. Góc âm nhạc của em. 

    

Tiết 4 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 2)     

Thứ 

ba 

(28/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt ươu (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt ươu (Tiết 2)     

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT 3 IS IT A PLANE? Lesson 
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Tiết 4 Toán Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiết 3)     

Thứ 

tư 

(29/12) 

Tiết 1 Toán Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt iêu yêu (Tiết 1)     

Tiết 3 Tiếng Việt iêu yêu (Tiết 2)     

Tiết 4 TNXH 
Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa 

phương 
    

Thứ 

năm 

(30/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt uôi ươi (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt uôi ươi (Tiết 2)      

Tiết 3 GDTC 
Tư thế vận động cơ bản của tay  

(Tiết 4, 5) 
    

Tiết 4 HĐTN Em giữ gìn sức khỏe     

Thứ 

sáu 

(31/12) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ôn Tập (Tiết 1, 2)     

Tiết 2 Tiếng Việt 
Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của 

mèo con - Thực hành 
    

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT 3 IS IT A PLANE? Culture 
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Tiết 4 Đạo đức Trả lại của rơi (Tiết 1)     

Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại thành tập và gửi về GVCN khi HS quay lại trường học. 


